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LIST OF ACCREDITED TESTS  

(Kèm theo quyết định số: 654.2021 /QĐ -VPCNCL ngày 23 tháng 11 năm 2021  
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00      Soát xét/ngày/ Revised/dated:                     Trang: 1/2 

Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Phân tích Chất lượng Lúa gạo 

Laboratory: Rice Analysing Department 

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời –  

Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành 

Organization: Loc Troi Agricultural Research Institute –  

Dinh Thanh Agricultural Research Center Branch 

Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Kim Khánh 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Nguyễn Kim Khánh Các phép thử được công nhận 
Accredited tests 2. Hình Văn Diên 

 

Số hiệu/ Code:        VILAS 1397 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 23/11/2024    

Địa chỉ/ Address:    Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

                             Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District,  

                             An Giang Province 

Địa điểm/Location: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

                                Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District,  

                                An Giang Province 

Điện thoại/ Tel:      02963841299   

  Email:                    ptchatluongluagao@loctroi.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá 
Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1. 

Gạo 

Rice 

Xác định hàm lượng amylose 

Phương pháp UV-Vis 

Determination of Amylose content 

UV-Vis method 

1,56% (g/100g) 
PP-LT-03: 2019 

(Ref: TCVN  
5716 – 2:2017) 

2. 
Định tính độ bền gel 

Qualitaitve of gel consistency 
- TCVN 8369: 2010 

3. 
Định tính độ trở hồ 

Qualitaitve of gelatinization 
temperature 

- TCVN 5715:1993 

 
Ghi chú/note: 

 
-  PP-LT-03: phương pháp nội bộ/ laboratory developed method  
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard 

 


